
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN 
-------- 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN  TIẾNG ANH LỚP 10 

NĂM HỌC : 2022 - 2023 

(Từ ngày 28/8/2022 đến ngày 07/01/2023) 

 

TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

1  
Từ 22/8 

đến 

27/8/2022 

Unit 0: 

Introduction 

Greetings - Class rules 
 

Talking about likes and 

dislikes  

Review on Present 

Simple and Present 

Continuous 

5 tiết 

work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

2  
Từ 29/8 

đến 

3/9/2022 

Unit 0: 

Introduction 

Describing people 

Review on Articles 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

3  
Từ 5/9 đến 

10/9/2022 

 

UNIT 1 

 

FEELINGS 

Describing feelings 

Simple Past (Affirmative) 

Simple Past (Negative - 

Interrogative) 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

4  
Từ 5/9 đến 

10/9/2022 

UNIT 1 
 

FEELINGS 

Listening for gist 

Adjectives describing 

feelings  

Unusual medical 

condition 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 



TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

5  
Từ 19/9 

đến 

24/9/2022 

UNIT 1 

 

FEELINGS 

Narration skills 

Description of an event 

Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 1 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

6  
Từ 26/9 

đến 

1/10/2022 

Unit 2: 

ADVENTURE 

 

Describing landscapes 

Past Continuous 

Listening for key words 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

7  
Từ 3/10 

đến 

8/10/2022 

Unit 2: 

ADVENTURE 

 

Contrast: Past Simple and 

Past Continuous  

Parts of speech  

Invitation letters and 

replies 

5 tiết 
work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 
- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

8  
Từ 10/10 

đến 

15/10/2022 

Unit 2: 

ADVENTURE 

 

Survival story 

 Making speculations 

from photos 

Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 2 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

9  
Từ 17/10 

đến 

22/10/2022 

UNIT 3: 

 ON SCREEN 

Talking about films and 

TV programmes  

Modals of prohibition 

and necessity  

Quantifiers 

5 tiết 
work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 
- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

10  
Từ 24/10 

đến 

29/10/2022 

UNIT 3: 

 ON SCREEN 

Prediction of topics in 

listening  

Negative prefixes with 

Adjectives  

Video games - Health 

effects? 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

11  
Từ 31/10 

đến 

5/11/2022 

UNIT 3: 

 ON SCREEN 

Reaching an agreement 

Informal letters 

 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 3 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

12  
Từ 7/11 

đến 

12/11/2022 

UNIT 4: 

 OUR PLANET 

Describing the weather 

Comparison 

 Identifying the context 

of a dialogue or 

monologue 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

13  
Từ 14/11 

đến 

19/11/2022 

UNIT 4: 

 OUR PLANET 

Superlatives – Too and 

Enough  

Some Phrasal verbs 

Dangers of extreme 

weather 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

14  
Từ 21/11 

đến 

26/11/2022 

UNIT 4: 

 OUR PLANET 

Making comparison and 

contrast of photos 

Writing an article 

Looking back on the 

language components 

and skills in Unit 4 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 



TT TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ 
YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 

THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ 

HÌNH THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

15  
Từ 28/11 

đến 

3/12/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 1 

 A test on language 

components and skills in 

Unit 1,2 & Unit 3, 4 

5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

16  
Từ 5/12 

đến 

10/12/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 1 

 Feedback and correction 5 tiết work in groups, whole class, 

individually, by oral, listening 

- Laptop, zoom, textbook, 

workbook, supplement 

17  
Từ 12/12 

đến 

17/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1 

TESTS ON LISTENING 

– SPEAKING – 

READING – WRITING 

 

 

 

18  
Từ 19/12 

đến 

24/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1 

TESTS ON LISTENING 

– SPEAKING – 

READING – WRITING 

 

 

 

19  
Từ 26/12 

đến 

31/12/2022 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

correction  

 

 

20  
Từ 2/1 đến 

7/1/2023 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

correction  

 

 

 

 
Duyệt của Hiệu trưởng                                TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký             Đã ký 

 

 HOÀNG THÁI DƯƠNG           LÊ THỊ MỸ HÀ 

 

 
 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN 
-------- 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN  TIẾNG ANH LỚP 11 

NĂM HỌC : 2022 - 2023 

(Từ ngày 28/8/2022 đến ngày 07/01/2023) 

 

TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

1  
Từ 22/8 

đến 

27/8/2022 
Unit 1: Friendship 

-Read and guess the meaning of the words 
based on the situation 

-Read and answer questions 
-Summarise the text in oral or written.  

-Help Ss to describe people’s appearance using 

adjectives about height, build, hair, face, eye, nose, 

chin, lips, forehead, skin age, general 

5 tiết 

work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

2  
Từ 29/8 

đến 

3/9/2022 
Unit 1: Friendship 

-Help Ss to listen to the tape, understand the 
main idea, ask and answer questions on it and retell 
the main idea  

- guide Ss to write a paragraph about a friend  
-Guide Ss to practice pronouncing the sounds 

/dz/ vµ /tS/. Revise the way of using    V/To V 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

3  
Từ 5/9 đến 

10/9/2022 

Unit 2: Personal 

experiences 

- read and guess meaning of the words in the 

context 

-Understand the sequence of events in the 

story,passage comprehension   

 

-Guide Ss to talk about past experiences and 

how they affected one’s life  

 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

4  
Từ 5/9 đến 

10/9/2022 

Unit 2: Personal 

experiences 

-guide ss to listen to the tape and decide on 

true or false statements, fill in the gaps.  

-Guide ss To write a personal letter to 

describe a past experience  

-Guide Ss to practice pronouncing the 

sounds /m/  /n/ ,/n/ in individual words and 

sentences.  

Practice using the present simple indicating 

the past time and revise some tenses   

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

5  
Từ 19/9 

đến 

24/9/2022 
Unit 3: A Party 

Check up the tenses, structures,vocab sts have 

learnt 

The teacher remarks sts’ tests, shows their 

mistakes, gives the correct answers and reasons 

 -Guide Ss to read and guess meaning of the 

words in the context 

-Scanning for specific information, Identifying 

and correcting false information 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

6  
Từ 26/9 

đến 

1/10/2022 
Unit 3: A Party 

-Guide Ss to practice talking about parties and 

how to plan parties. 

-guide ss to listen to the tape and decide on true 

or false statements, fill in the gaps.  

Guide Ss to write an informal letter of invitation 

letter  

-Guide Ss to practice pronouncing the 

sounds:/l/,/r/,/h/, 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

The way of using infinitive, and gerund, passive 

infinitive, and gerund, do exercises  

 

7  
Từ 3/10 

đến 

8/10/2022 

Unit 4: Volunteer 

Work 

-Guide Ss to read and guess the meaning of the words 

in the context 

-Extensive reading: Multiple-choice questions, 

passage comprehension 

-Guide Ss to talk about volunteer work, identify the 

type of volunteer work, asking and answering 

questions about it. 

 

5 tiết 
work in groups, whole 

class, individually, by 

oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

8  
Từ 10/10 

đến 

15/10/2022 

Unit 4: Volunteer 

Work 

-Listen to the tapes, decide on true or false 

statements, gap-filling 

-comprehension questions  

Guide Ss to write a formal letter expressing gratitude  

-Guide Ss to practice pronouncing the sounds /w/ 

,/j/,/,the way of using gerund and present participle, 

perfect gerund and perfect participle  

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

9  
Từ 17/10 

đến 

22/10/2022 
Unit 5: Illiteracy 

Guide Ss to practice pronouncing /pl/, /bl/, 

/pr/,/br/  

Using reported speech with the infinitive(s) 

5 tiết 
work in groups, whole 

class, individually, by 

oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

10  
Từ 24/10 

đến 

29/10/2022 

Unit 6: 

Competitions 

 5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

11  
Từ 31/10 

đến 

5/11/2022 

Unit 6: 

Competitions 

Guide Ss to read and guess the meaning of words 

in context  

-dictionary skills 

-passage comprehension 

-Scanning for specific information 

Guide Ss to practice asking for giving 

information about types of competitions, talking 

about a competition or contest 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

12  
Từ 7/11 

đến 

12/11/2022 

Unit 6: 

Competitions 

-Listening to the tapes 

-deciding on true or false statements 

-comprehension questions  

Guide Ss  to write a letter  of reply using 

suggested  words 

To revise some structures And vocab, verbs 

-guide Ss to practice pronouncing  the 

sounds;/tr/, /dr/, /tw/ 

Using reported speech with gerund 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

13  
Từ 14/11 

đến 

19/11/2022 

Unit 7: World 

population 

- Guide Ss to read and guess the meaning of 

words in context  

-passage comprehension 

-Scanning for specific information,  

- Guide Ss  to identify causes of population 

explosion, problems facing overpopulated 

countries 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

, work out solutions to problems of 

overpopulated countries, talk about the problem 

of overpopulation, and offer solutions  

 

14  
Từ 21/11 

đến 

26/11/2022 

Unit 7: World 

population 

- Guide Ss to practice extensive listening; 

multiple choice questions, comprehension 

questions, summarizing main ideas 

-Guide Ss to write a passage  

-Interpreting statistics on population from a 

chart  

-Guide Ss to practice pronouncing the 

sounds /kl/, /gl/, /gr/, /kw/.revision the way 

of using conditional sentences, conditional 

in reported speech 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

15  
Từ 28/11 

đến 

3/12/2022 
Unit 8: Celebrations 

- Guide Ss to read and guess the meaning of 

words in context  

-dictionary skills 

-passage comprehension 

-Deciding on True or false statements  

-  guide ss to practice talking about the 

celebration of Tet and other festivals’ activities 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

16  
Từ 5/12 

đến 

10/12/2022 
Unit 8: Celebrations 

-guide ss to practice selective listening, answer 

questions, summarise the main ideas 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

Guide Ss to write a passage to describe a 

celebration’s activities 

- -Guide Ss to practice pronouncing the sounds 

/fl/, /fr/, /0r/ -using pronouns one(s), someone, 

anyone, no one, everyone, vocabulary: words 

describing celebrations 

17  
Từ 12/12 

đến 

17/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1 

Check the structures, vocab, and tenses of 

verbs….sts have learned by doing a test in 45 minutes 

 work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

18  
Từ 19/12 

đến 

24/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1 

Check the structures, vocab, and tenses of 

verbs….sts have learned by doing a test in 45 minutes 

 

 

 

19  
Từ 26/12 

đến 

31/12/2022 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

Correcting test  

 

 

20  
Từ 2/1 đến 

7/1/2023 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

Correcting test  

 

 

 

 
Duyệt của Hiệu trưởng                                TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký             Đã ký 

 

 HOÀNG THÁI DƯƠNG           LÊ THỊ MỸ HÀ 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN 
-------- 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN  TIẾNG ANH LỚP 12 

NĂM HỌC : 2022 - 2023 

(Từ ngày 28/8/2022 đến ngày 07/01/2023) 

 

TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

1  
Từ 22/8 

đến 

27/8/2022 

Unit 1: HOME 

LIFE 

• Guessing meaning from context   

• Passage comprehension 

• Asking and answering about household chores  

and family life.  

• Deciding on True or False statements  

• Listening for specific information. 

• Writing about family rules 

• Pronunciation:  

- The pronunciation of the ending ‘s’  

• Grammar:  

- Tense revision 

 

5 tiết 

work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

2  
Từ 29/8 

đến 

3/9/2022 

Unit 2: 

CULTURAL 

DIVERSITY 

• Guessing meaning from context  

• Passage comprehension 

• Talking about differences among cultures 

   Dialogue:  

• Filling in missing information  

• Comprehension questions 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

   

 • Describing typical features of a Vietnamese  

conical leaf hat.   

  • Pronunciation:  

- The pronunciation of ‘ed’ endings  

• Grammar:  

- Review of tenses 

   

 

3  
Từ 5/9 đến 

10/9/2022 

Unit 3: Ways of 

socialising 

• Guessing meaning from context  

• Summarizing the main idea  

• Passage comprehension 

• Practising giving and responding to 

compliments in different situations 

• Deciding on True or False statements  

• Gap-filling 

   

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

4  
Từ 5/9 đến 

10/9/2022 

Unit 3: Ways of 

socialising 

• Building sentences based on given words  

• Re-ordering given sentences to make  

a complete paragraph 

• Pronunciation:  

- Stress in two-syllable words  

• Grammar:  

- Reported speech  

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

5  
Từ 19/9 

đến 

24/9/2022 

Unit 4: SCHOOL 
EDUCATION 

SYSTEM 

• Guessing meaning from context  

• Scanning for specific information  

• Passage comprehension 

• Talking about the school education system in  

Vietnam 

  Dialogue:  

• Deciding on True or False statements  

• Comprehension questions 

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

6  
Từ 26/9 

đến 

1/10/2022 

Unit 4: SCHOOL 

EDUCATION 
SYSTEM 

 • Describing school education system  

in Vietnam 

 • Pronunciation:  

- Stress in three-syllable words  

• Grammar:  

- Passive voice  

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

7  
Từ 3/10 

đến 

8/10/2022 

Unit 5: Higher 

education 

• Vocabulary comprehension matching  

• Passage comprehension  

• Arranging the sequence of an event 

• Talking about the application process to  

tertiary institutions in Vietnam 

  Dialogue:  

 

5 tiết 
work in groups, whole 

class, individually, by 

oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

8  
Từ 10/10 

đến 

15/10/2022 

Unit 5: Higher 

education 

• Deciding on True or False statements  

• Comprehension questions 

• Writing a letter of request  

• Pronunciation:  

- Stress in more than three-syllable words  

• Grammar:  

- Conditional sentences 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

9  
Từ 17/10 

đến 

22/10/2022 

Unit 6: Future 

Jobs 

• Guessing meaning from context  

• Reading for specific information 

• Giving opinions about jobs 

Monologue:  

• Filling in missing information  

 

5 tiết 
work in groups, whole 

class, individually, by 

oral, listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

10  
Từ 24/10 

đến 

29/10/2022 
Unit 6: Future Jobs 

• Deciding on True or False statements  

• Writing a formal letter of job application 

• Pronunciation:  

Weak/strong forms of some conjunctions &  

prepositions  

• Grammar:  

- Relative clauses 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

11  
Từ 31/10 

đến 

5/11/2022 
Unit 7:  

• Pronunciation:  

- Strong and weak forms of auxiliaries  

• Grammar:  

- (al)though/even though 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

12  
Từ 7/11 

đến 

12/11/2022 

Unit 8: Life in the 

future 

• Guessing meaning from context  

• Deciding on True or False statements  

• Passage comprehension  

• Note taking 

• Talking about life in the future  

• Discussing predictions  

about life in the future 

• Deciding on True or False statements  

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

13  
Từ 14/11 

đến 

19/11/2022 

Unit 8: Life in the 

future 

• Listening for details 

• Describing the world you would like to live in 

in  

the future 

• Pronunciation:  

- Contracted forms of auxiliaries (continued)  

• Grammar:  

- Prepositions and articles 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 

14  
Từ 21/11 

đến 

26/11/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 1 

  To revise the present simple, the past 

simple, the present perfect 

The past continuous and the futures tenses 

, 

Some structures, vocab by doing exercises 

  

 

5 tiết work in groups, whole 

class, individually, by oral, 

listening 

- Laptop, zoom, 

textbook, workbook, 

supplement 



TT TUẦN 
BÀI DẠY/ CHỦ 

ĐỀ 

YÊU CẦU  

CẦN ĐẠT 
THỜI 

LƯỢNG 

PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC/ HÌNH 

THỨC DẠY HỌC 

PHƯƠNG TIỆN/  

TÀI NGUYÊN 

   

 

15  
Từ 28/11 

đến 

3/12/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 1 

To revise the passive voice of verbs and do 

some exercises. 

To revise pronunciation 

5 tiết -work in groups, whole 

class, individually, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

 

16  
Từ 5/12 

đến 

10/12/2022 

Ôn  

Kiểm tra Học kỳ 1 

To revise the relative pro- 

Nouns: which and who, do some exercises 

To practice doing exercises using all of the  

structures 

5 tiết 
-work in groups, whole 

class, individually, by 

oral, listening 

      

- Laptop, zoom, 

textbook, 

workbook, 

supplement 

 

17  
Từ 12/12 

đến 

17/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1 

Check the structures, vocab, tenses of verbs….sts 

have learnt by doing a test in 45 minutes 

 

 

 

18  
Từ 19/12 

đến 

24/12/2022 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1 

Check the structures, vocab, tenses of verbs….sts 

have learnt by doing a test in 45 minutes 

 

 

 

19  
Từ 26/12 

đến 

31/12/2022 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

Correcting test  

 

 

20  
Từ 2/1 đến 

7/1/2023 

Sau kiểm tra  

Học kỳ 1 

Correcting test  

 

 

Duyệt của Hiệu trưởng                                TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký             Đã ký 

 HOÀNG THÁI DƯƠNG          LÊ THỊ MỸ HÀ 


